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Một tàu hàng bách hóa bị mắc cạn trên bờ biển đá thuộc khu bảo tồn Yailata, Bulgaria. Tai nạn xảy ra khi tàu đi chệch khỏi tuyến hành trình đã định do thuyến phó hai đang trực ca ngủ quên.
Theo một nghiên cứu mới, tình trạng mệt mỏi, sức khỏe tinh thần của thuyền viên và tâm lý e ngại báo cáo về sai sót cần trở thành những yếu tố được các công ty bảo hiểm hàng hải, ngân hàng và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Nghiên cứu cảnh báo rằng ngành vận tải biển đang bỏ qua những rủi ro thương mại đáng kể bị che khuất trong chính dữ liệu của mình.
Báo cáo From Welfare to Risk (Từ phúc lợi đến rủi ro) của Sáng kiến Vận tải biển Bền vững (SSI), được công bố hôm 24/10, xem xét 68 nguồn tài liệu, bao gồm các báo cáo điều tra tai nạn, hồ sơ bồi thường bảo hiểm, nghiên cứu học thuật và khảo sát thuyền viên. Báo cáo này xác định ra mối liên hệ nhất quán giữa tình trạng phúc lợi của thuyền viên và kết quả an toàn, nhất là liên quan đến sự mệt mỏi, sức khỏe tinh thần và môi trường an toàn tâm lý.
Mệt mỏi là yếu tố rủi ro được ghi nhận đầy đủ nhất. Báo cáo cảnh báo rằng tình trạng thiếu nhân lực và khối lượng công việc quá mức khiến thuyền viên có xu hướng làm sai lệch hồ sơ về số giờ nghỉ, qua đó che giấu các điều kiện làm việc nguy hiểm khỏi hệ thống giám sát tuân thủ. Khoảng từ một phần tư đến một phần ba số thuyền viên không cảm thấy an toàn khi nêu lên những quan ngại hoặc báo cáo về sai sót. Điều này có thể làm suy giảm độ chính xác của việc báo cáo sự cố và các tình huống suýt xảy ra tai nạn (near miss).
Những phát hiện này củng cố các kết quả nghiên cứu trước đây từng được Splash đưa tin. Một nghiên cứu của Đại học Hàng hải Thế giới, công bố năm 2024, cho thấy 64,3% số thuyền viên được khảo sát đã điều chỉnh số giờ làm việc/giờ nghỉ. Một báo cáo đánh giá khác về phúc lợi thuyền viên, được Splash đưa tin tháng trước, cho biết chỉ 49% thuyền viên tin rằng con tàu gần đây nhất của họ có đủ nhân lực để làm việc an toàn mà không bị mệt mỏi quá mức.
Các hồ sơ bồi thường bảo hiểm cung cấp thêm bằng chứng về những hệ quả tài chính. Báo cáo mới nhất của Gard về các khiếu nại liên quan đến thuyền viên xác định căng thẳng, mệt mỏi và khối lượng công việc quá mức là những yếu tố quan trọng dẫn đến thương tích trên tàu, trong khi bệnh tật chiếm gần 60% tổng số khiếu nại bồi thường liên quan đến thuyền viên.
SSI cho rằng các công ty bảo hiểm đã có thể đưa những chỉ số về phúc lợi thuyền viên vào các chương trình phòng ngừa tổn thất và quá trình xem xét, đánh giá rủi ro bảo hiểm. Các tổ chức cho vay cũng có thể đưa những chỉ số này vào hoạt động giám sát bên vay. Tuy nhiên, tổ chức này lưu ý rằng bằng chứng hiện có vẫn chưa đủ để sử dụng các chỉ số phúc lợi như những yếu tố dự báo độc lập về các yêu cầu bồi thường trong tương lai, phí bảo hiểm hoặc hiệu quả đầu tư.
Thách thức tiếp theo là kết nối dữ liệu từ các cuộc khảo sát phúc lợi hiện có, điều tra tai nạn, kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra của nhà nước có cảng (PSC) và hồ sơ bồi thường bảo hiểm ở cấp độ từng tàu và từng đơn vị khai thác. Điều này sẽ giúp ngành vận tải biển định lượng được cách thức các điều kiện làm việc kém của thuyền viên chuyển hóa thành những tổn thất tài chính.
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